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LỜI GIỚI THIỆU

Cùng với công cuộc dổi mới đất nước, sì( học Việt Nam  hơn 10 năm  
qua đã có nliững cliuyển biến sâu sắc trên con đường đổi mới tư  duy và 
pliương pliáp ngliiên cứu. Bên cạnh màng d ề  tài truyền thống chống ngoại 
xàm , truyền thống -dấu tranh cách mạng vẫn liếp tục được triển khai theo 
cliiêu sâu, giới sử  liọc tập trung nhiều hơn sự  quan tâm đến những vấn đề  
về kinli tế -  xã  hội, ván lioá..., nhìn nhặn và đánli giá lịch sừ đất nước toàn 
diện liơn, khácli quan lìơn và ngày càng liệm cận với chán lý lịch sử. Nhiêu  
sách giáo khoa, giáo trình pliàn ánli được những thành tựu mới của sử  liọc 
và dã  góp phán nâng cao  ch ấ t luợ tìg  g iá o  d ụ c  tru y ề n  th ố n g  tro n g  
Iilià Irường.

Trên cơ sở rút kinlì nghiệm và cài liến các bộ giáo trình lịch sử 
Việt Nam trước đây cho pliù hợp với yêu cầu mới, Đại học Quốc gia Hà Nội dã  
quyết định xây dựng môn học Tiên trinh lịch sử  Việt N am  thành môn học chính 
tliức thuộc khối kiến thức chung cho sinh viên nhóm ngành VI.

Cuốn sácli được soạn tlìảo theo tinh thần bám sát đề cương Tiến trình lịch 
sử  Việt Nam  đã được Dại học Quốc gia Hà Nội tliẩm định và thông qua, bảo 
đám cung cấp clio sinli viên những kiến tliức vừa cơ bản, vừa liệ thống về quá 
trình pliál triển Hên tục cùa lịch sử Việt Nam từ  khi có con người xuất hiện trên 
dấl nước la cho đến ngày nay. Cuôh sácli c ố  gắng phàn ánh những thành tựu 
mới cùa klioa liọc lịch sù  trong nước và trẽn th ế  giới cũng như nliững nghiên cứu
c h u y ê n  s â u  c ù a  m ồ i  tá c  g ià  v à  đ ư ợ c  t r ì n h  b à y  th e o  q u a n  đ iể m  c h ín l i  th ô n g ,  t r ê n

tinli thán kết liợp chặt chẽ, liài hòa truy én thống và hiện đại. Tuy nliiên trong 
kliuôn khổ  cùa một cuốn giáo trình gián yếu, các tác già mới chì chú trọng cung 
cấp clio sinli viên một bức tranh (Ổng quan về diễn tiến lịch sừ với những dặc 
điếm chù yếu, nluĩng quy luật phát triển cơ bàn cùa lịch sử đất nước mà chua thể 
di sâu, trình bày, lý giải một cácli đấy đù, cặn kẽ các vấn để, các sự kiện.

Trong khi một bộ giáo trìnli lịch sử Việt Nam đáy đù và cập nhật còn đang 
trong k ế  lìoạch xây dựng, trong klii các bộ tliông sử  Việt Nam đã  quá lâu chưa 
được sửa chữa, b ổ  sung tliì Tiến trình lich sử  Việt Nam  mặc dù clù là cuốn lịch 
SŨ giản yểu, vần đáp íoig được phẩn nào nhu cẩu học tập chuyên sâu cùa sinh 
viên cliuỵên ngành lịclì sử thuộc các trường đại liọc, nhu cẩu nghiên cứu, tham 
khảo của độc giá trong và ngoài nước quan tâm và yêu mến lịcli sử dân tộc.
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Sách được chiơ ra làm hai phần: c ổ  trung đại và Cận hiện đại. Pliần c ổ  
trung đại được giới thiệu trong 6 chương bám sát liến trình phái triển của các 
lùnh thái kinh tể  -  xã hội lừ công xã nguyên thủy qua pliương thức sán xuất
châu A, ch ế  độ phong kiêh đến trước khi nước ta bị thực dán Pháp xâm lược. Phần 
Cận hiện đại được tinli từ  khi thực dân Pháp xám lược Việt Nam (năm 1858) clio 
đến nay, được trình bày trong 7 chươitg, trong đó, 4 chương tliuộc giai đoạn cận 
đại (1858-1945) và 3 chương thuộc giai đoạn lìiện đại (1945 đến nay).

Cliủ biên, trên cơ sở bàn bạc nhất tri với tập thể tác gid vè những nội dung, 
nguyên lắc trình bày, lôgích cùa đề cương và lùng vấn dê đã phán công cụ th ể  
như sau:

1. Phần Cổ trung đại:
-  Chương ì, 11 : GS. TS Nguyền Quang Ngọc.
-  Chương III, ỈV : PGS. TS Nguyền Tliừa Hỷ.
-  Chương V. VI : GS. TSKH Vũ Minh Giang.

2. Phần Cận hiện dại:
-  Chương v a ,  V IỈ I : GS. TS Đổ Quang Hưng.
-  Chương ỈX, X : PGS.TS Phạm Xanh.
-  Chương XI, XII : PGS. TS Nguyễn Dinh Lẽ
-  Cliương XIU : PGS. TS Trương Thị Tiến.

Mặc dù các lác già đã hết sức cô' gắng, nhung chắc chấn cuốn sách không 
tránlì kliõi thiếu sót. Cliúng lôi liy vọng nhận được nhiều ỷ kiến dóng góp quỷ 
báu cùa bạn đọc gần xa vé cà nội dung, liìnlt thức, phương pháp nglìiên cứu và 
trình bày đ ể  các tác giả có thêm cơ hội nâng cao và hoàn thiện cuốn sách Iiliằm 
phục vụ ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn cho cliương trìnli giàng dạy, liọc lập và 
nghiên cứu Lịch sử Việt Nam.

Sácli được tô' chức biên soạn và hoàn tliành trong kliuôn khô' Chương trinh 
giáo trình cùa trường Đại liọc Khoa học xã  hội và nhân văn tliuộc Đại học 
Quốc gia Hà Nội, được sự động viên giúp dỡ  cùa Nlià xuất bàn Giáo dục, sự 
quan tâm đóng góp ỷ kiến cùa các Giáo sư Dinh ’Xuân Lâm, Phan Dại Doãn, 
L i Mậu Hãn nhiều nhá sử  học trong Hội Khua học lịch sử Việt Nam, dặc biét là 
các tliầy cô giáo trực tiếp giảng dạy môn Tiến trinh lịch sử  Việt N am  cũng như 
nhiều khóa sinli viên các khoa xã  lìội và nhân văn thuộc Đại liọc Quốc gia 
Hà Nội. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc dến tất cả 
những sự giúp đỡ quỷ báu đó.

CÁC TÁC GIẢ
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Mỏ ĐẨU

Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á, phía bắc giáp nước Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa, phía tây và tây nam giáp các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào và Vương quốc Campuchia, phía đông và phía nam giáp Thái Bình Dương 
với 3260 km dường bờ biển và khoảng trên 3000 hòn đảo lớn nhò. Việt Nam 
rộng khoảng 330.000 km2 đất lién và phần biển rộng lớn gấp nhiéu lẩn so với 
phẩn dất lién. Do có vị thế tự nhiên dăc biệt như vậy nên Việt Nam sớm trở 
thành một chiếc cẩu nổi giữa châu Á và Thái Bình Dương, giữa Đống Nam Á 
lục địa và Đông Nam Á hải đảo, nơi giao diểm cùa các luồng đường, luồng hàng 
từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc, nơi tiếp xúc và giao thoa cùa nhiéu nén văn 
hoá, văn minh lớn trên thế giới.

Sự tích Hổng Bàng giải thích nguồn gốc của dân tộc Việt Nam là sự “kết 
duyên”, hòa hợp của hai giống Tiên -  Rồng. Tiên là Âu Cơ, thuộc Lục quốc ờ 
trẽn cạn và Rổng là Lạc Long Quân thuộc Thủy quốc ờ mién duyên hải, hải đảo. 
Những huyển thoại này được kiểm chúng bằng các di tích, di vật khảo cổ học 
phong phú, đa dạng và liên tục, xác nhận một thực tế hiển nhiên là cùng với quá 
trình hình thành đất nước, con người Việt Nam, tố tiôn ta đã dồng thời khai 
chiếm cả núi rừng, đổng bằng và biển cả, đã triẹt dể khai thác và thích nghi với 
điều kiện tự nhiẽn, tạo nên thế mạnh căn bản của cộng dồng ngay từ thuở khai sinh.

Thiên nhiên Viẹt Nam đa dạng, ưên đại thể bao gồm các vùng đổng bằng 
ven biển, trung du, cao nguyên và núi rừng. Việt Nam nàm trong vùng nhiệt đới
-  gió mùa. nắng lắm, mua nhiẻu, có nhiều vùng tiểu khí hậu và thế giới động, 
thực vật phong phú. Trong lòng đất Viẹt Nam tàng trữ nhiéu loại khoáng sản có 
giá trị kinh tế cao. Đây có thé được coi như là một vùng thiên nhiên “hào 
phóng”, nhưng trái lại, nó cũng vô cùng khắc nghiệt, dữ dần, có thể bất thường 
gây ra muôn vàn tai hoạ cho con người.
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Việt Nam hiện nay có 54 tộc người với hơn 85 triệu dân, trong dó riêng 
người Kinh (hay người Việt) chiếm khoảng 87% và 53 tộc người thiểu số chiếm 
khoảng 13% dân số. v ể  phương diện ngôn ngữ, các tộc người sinh sống trên dất 
Việt Nam thuộc 8 nhóm ngôn ngữ của các hệ Nam Á, Thái, Nam Đảo và 
Hán Tạng như: Môn -  Khơme, Việt -  Mường, Mông -  Dao, hỗn hợp Nam Á, 
Tày -  Thái, Tạng -  Miến, Hán, Nam Đảo. Lãnh thổ và cư dân Việt Nam được 
hình thành và định hình trong tiến trình lịch sừ đất nuớc. Lịch sử Việt Nam là 
lịch sử của một cộng đổng cư dân nhiểu tộc người, có tộc người da số, có các tộc 
người thiểu số, có tộc người dến trước, có tộc người đến sau, nhưng một khi đã 
hòa chung vào cộng đổng dân tộc Việt Nam thì chung sức chung lòng cùng 
nhau dựng nước và giữ nước. Suốt trong chiểu dài lịch sử, nhân dân các dân tộc 
cả đa sô' và thiểu số, cả mién núi và mién xuôi đã cùng nhau xây đáp nên phấm 
chất, cốt cách của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, tạo dựng nên một 
nển vân hoá, văn hiến Việt Nam độc dáo, với nhiểu giá trị cao dẹp.

Sẽ thật là có lý nếu coi lịch sù chống ngoại xâm như là một dậc điểm nổi 
bật và xuyên suốt tiến ưình lịch sừ Việt Nam. Cũng cẩn phải khẳng dinh là 
chính lịch sử chông ngoại xâm đã quy định nhiều dậc điểm cùa bản sắc vân hóa 
Việt Nam, xã hội Việt Nam. Nhưng lịch sử chống ngoại xâm không phải là toàn 
bộ lịch sừ dân tộc, mà trái lại, sụ phát triển kinh tế, những thành tựu vé vân hoá, 
xã hội... lại chính là cơ sờ tổn tại và phát ưiển của đất nước, là sức mạnh vật chất 
và tinh thẩn đê’ dân tộc ta vuợt qua những thử thách hiểm nghèo, làm nôn những 
chiến công thần kỳ trong sự nghiệp chống ngoại xâm. Lịch sừ xây dựng và báo 
vệ dất nước gian truân và hào hùng dã kết tinh thành những giá trị truyền thống 
tiêu biểu cho sức sống và bản sắc dân tộc, dã để lại cho hôm nay và mai sau những 
bài học lịch sừ, những di sòn vồ giá.

8



Phần thứ nhất

LỊCH SỬ VIỆT NAM cổ -  TRUNG ĐẠI■ ■ ■

(Từ nguồn gốc đến năm 1858)



Chương I

VIỆT NAM TỪTIỂN SỬĐÊN THỜI DựNG NƯỚC

I -  V IỆT NAM THÒI NGUYÊN THỦY

/ .  Thời dại đá cũ và dấu vết người vượn ở Việt Nam

Việi Nam nằm trong khu vực Đông Nam Ả, dược coi là một trong 
những trung tâm phát sinh và phát triển cùa loài người. Khảo cổ học dã 
phát hiện dược răng người vượn ờ các hang Thâm Khuyên, Thấm Hai 
(Lạng Sơn), nhiều công cụ chặt thô sơ của người vượn ở Núi Đọ,

Q u a n  Y ê n ,  Núi N u ô n g  (T h a n h  H o á ) ( l> . T ạ i  c á c  d ịa  d iể m  
H à n g  G ò n  và Dấu G iây  (Xuân Lộc, Đổng Nai) và An Lộc (Lộc Ninh, 
Bình Phước) cũng có một sô' công cụ đá như rìu tay, trốp pơ của người 
vượn. Như vậy là vào thời Cánh tăn  (cách ngày nay khoảng từ 20 đến 
30 vạn nãm) ờ cả trên hai miển Bác, Nam nước ta déu dã phát hiện dược 
dấu tích sinh sống cùa người vượn.

Thời Cánh làn (Pleistocence) được chia thành 3 giai đoạn: sơ kỳ, trung 
kỳ và hậu kỳ, tương đương với thời đại dá cũ (Palaeolithic) trong lịch sử 
loai ngươi. Tiep Ihco la tliơi lo a n  lan (Holocene) lương dương với Ihời Kỹ 
từ khi con người bước vào Ihời dại dá mới (Neolithic) cho dến ngày nay.

Do hoàn cảnh lúc đó, dể tổn lại, họ phái dựa vào nhau sống thành từng 
bầy, mỗi bẩy có khoảng từ 20 dến 30 người; có thê mỗi bầy như thế lại là 
tập hợp của một nhóm gia đình mẫu quyén gồm từ 5 đến 7 gia dinh. Nguời 
Vượn ớ Núi Đọ sống bằng săn bắt và hái lượm. Họ săn dược cả loài thú lớn. 
Đố săn dược thú lớn, họ phải tâp hợp nhau lại thành đám đông, có tô chức 
phối hợp hành dộng, có cam kết với nhau vể cách thức àn chia. Nhiều nhà 
nghiên cứu cho ràng người vuợn ở Núi Đọ dẩn dẩn đạt tới hình thức .rã /lội 
liền thị tộc.
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